
STT Tên Doanh nghiệp Vốn điều lệ Vốn SCIC
Tỷ lệ 

SCIC
Ghi chú

1
CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - 

Đà Nẵng
            7.000.000.000             2.030.000.000   29%

2 CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận           20.685.950.000           19.051.770.000   92%

3 CTCP Công trình GTVT Quảng Nam           27.000.000.000           14.526.000.000   54%

4 CTCP Quản lý và XD đường bộ Lâm Đồng           11.500.000.000             7.830.350.000   68%

5 CTCP vật liệu xây dựng khoáng sản Bình Thuận 52.445.180.000 34.886.810.000 66,5%

6
CTCP Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu
          27.000.000.000             2.515.030.000   9%

7 CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương 397.439.320.000 92.448.000.000 23,3%

8 CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco           32.708.580.000           24.531.430.000   75%

9 CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại 97.299.300.000 95.658.300.000 98,3%

10 CTCP GP9           16.727.860.000             2.126.290.000   13%

11 Tổng công ty Thăng Long 419.080.000.000 105.000.000.000 25,1% Đã bán thành công

12 CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 5.000.000.000.000 450.000.000.000 9,0%

13 CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh 4.500.000.000.000 514.010.890.000 11,4%

14 Tổng công ty XDCT Giao thông 8 (Cienco 8) 589.914.260.000 108.682.380.000 18,4%

15 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 7             8.000.000.000             4.080.000.000   51%

16
Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - 

 CTCP
580.186.000.000,00 569.495.000.000,00 98%

17
CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái 

Nguyên
140.833.570.000 139.199.570.000 98,8%

18 CTCP XNK Y tế DOMESCO         347.274.650.000         120.544.670.000   35%

19 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 1.425.322.840.000 528.863.810.000 37,1%

20
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP 

(Seaprodex)
     1.250.000.000.000         792.280.000.000   63%

21 CTCP CNTT, VT và tự động hóa dầu khí PVTech           42.352.900.000             5.761.200.000   14%

22 CTCP Sách Việt Nam         679.099.600.000           67.909.960.000   10%

23 CTCP Du lịch và Xúc tiến đầu tư           74.954.700.000             7.515.460.000   10%

24 CTCP Nông sản Agrexim 68.086.560.000 20.943.436.771 30,8%

25
CTCP Thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường 

Việt Nam (Hymetco)
3.500.000.000 1.575.000.000 45,0%

26 CTCP FPT 14.710.691.830.000 839.875.110.000 5,7%

27 CTCP Phát hành sách Nghệ An             7.433.380.000             3.791.020.000   51%

28 CTCP Nhựa Việt Nam         194.289.130.000         127.943.420.000   66%

29 CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương         268.000.000.000         266.566.000.000   99%

30 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học VN         438.000.000.000         385.297.500.000   88%

31 CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang 126.000.000.000 58.762.800.000 46,6%
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